PHÒNG GD&ĐT HUYỆN  GIA  LÂM             ĐỀ THI  VÀO LỚP 10 THPT  
  TRƯỜNG  THCS PHÚ THỊ                                      Năm học 2019-2020
                					               	    Thời gian : 120 phút 
Phần I (4,5 điểm): Dưới đây là một phần của truyện ngắn “Làng ”(Kim Lân):
 - Thế nhà con ở đâu?
 - Nhà ta ở làng Chợ Dầu.
 - Thế con có thích về làng Chợ Dầu không? 
Thằng bé  nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ:
  - Có .
Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu ông lại hỏi: 
   - À, thầy hỏi con nhé .Thế con ủng hộ ai?
Thằng bé  giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt :
  - Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm !
        Nước mắt ông lão giàn ra,chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ:
          - Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ .
Câu 1. Cho biết nội dung của đoạn trích trên ? Theo em lí do nào dẫn đến cuộc nói chuyện ấy ?
Câu 2.Vì  sao khi xây dựng hình tượng nhân vật chính luôn hướng về làng Chợ Dầu nhưng  Kim Lân lại đặt tên truyện ngắn của mình là “Làng ” chứ không  phải là “Làng Chợ Dầu”? 
Câu 3. Có  ý kiến cho rằng : Có lẽ không ai trên đời lại đi khoe cái sự “Tây nó đốt nhà tôi rồi, đốt nhẵn” một cách hả hê sung sướng như vậy.
    Em có suy nghĩ  gì về việc làm đó của ông  Hai? Để cho nhân vật cứ  hả hê sung sướng trước cái sự lẽ ra phải đau khổ có phải nhà văn đã đi ngược lại tâm lí chung của người đời?        
Câu 4. Trong chương trình Ngữ Văn 9, em đã  được học một tác phẩm cũng ca ngợi tình yêu làng quê tha thiết. Hãy nêu tên tác giả, tác phẩm đó.
Câu 5. Từ câu chuyện về tình yêu làng, yêu nước chân thành cảm động của ông Hai, hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng 2/3 trang giấy ) về tình yêu quê hương đất nước trong  cuộc sống hôm nay . 
Phần II (5,5điểm) : Cho câu thơ sau:
                                 “Tà tà bóng ngả về tây ”   
Câu 1. Chép chính xác những câu thơ còn lại .
Câu 2. Đoạn thơ vừa chép nằm trong tác phẩm nào, của ai ?
Câu 3. Chỉ ra các từ láy trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng.
Câu 4. Với câu  chốt “Cảnh mùa xuân  trong buổi chiều tà được cảm nhận thật lắng đọng qua  tâm  trạng con người” 
    Em hãy viết tiếp câu chốt trên để tạo thành đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu .Trong đoạn có sử dụng khởi ngữ và câu cảm thán (gạch chân khởi ngữ và câu cảm thán em sử dụng ).
                                            HƯỚNG DẪN CHẤM 

	
	Phần I  (4điểm)

	 Điểm

	Câu 1 
	- Nội dung : Ông Hai trò chuyện với thằng con  út .
- Lí do : giãi bày nỗi lòng sau khi có quyết định “Làng thì yêu  thật nhưng làng theo tây mất rồi thì  phải  thù ”

	0,5 đ
0,5đ

	Câu 2
	 Đặt tên “Làng” mà không phải là “Làng chợ Dầu” vì :
- “Làng chợ Dầu” chỉ một làng cụ thể  nằm trong phạm vi nhỏ hẹp
- “Làng”  bao quát rộng hơn, không chỉ một làng mà nhiều làng quê khác cũng có tinh thần yêu nước như làng quê của ông Hai
→ Tình cảm yêu làng, yêu nước không chỉ là tình cảm của riêng ông Hai mà cũng là tình cảm chung của những người dân  Việt Nam thời kì  ấy.

	


0,25 đ



0,25 đ

	Câu 3
	- Nội dung lời khoe có vẻ vô lí nhưng tình huống  này khẳng định sự mất mát về vật chất chẳng thấm vào đâu  so với niềm vui tinh thần : làng ông  vẫn là làng kháng chiến ,vẫn là niềm tự hào kiêu hãnh của ông .
- Thể hiện sâu sắc tấm lòng yêu làng yêu nước và sự đổi thay trong nhận thức của người nông dân với cách mạng với kháng chiến ..

	0,5đ


0,5đ

	Câu 4 



Câu 5
	- Tác phẩm: Cố hương 
- Tác giả : Lỗ Tấn 
 

Hình thức :
- Đoạn văn 2/3 trang giấy với phương pháp lập luận phù hợp 
Nội dung :
- Giải thích khái niệm tình yêu quê hương đất nước 
- Nêu biểu hiện và ý nghĩa 
- Bàn luận mở rộng 
- Bài học nhận thức và hành động  …


	0,25đ
0,25đ


0.5đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	Phần II (6 điểm)
	

	Câu 1
	Chép chính xác  những câu thơ còn lại. (mỗi lỗi sai trừ 0,25đ)

	1,0đ

	Câu 2 
	-Tác phẩm : Truyện Kiều 
-Tác  giả    :  Nguyễn Du
	0,25đ
0,25đ


	Câu 3
	- Từ láy: nao nao, tà tà, thanh thanh, nho nhỏ….
- Tác dụng : cảnh đẹp nhưng buồn, tâm trạng con người bâng khuâng lưu luyến  
	0,5đ
0,5đ

	Câu 4
	Hình thức : 
               .) Đoạn văn diễn dich  
               .) Độ dài khoảng 12 câu có sự liên kết 
               .) Sử dụng khởi ngữ , câu cảm thán 

Nội dung : 
                .) Cảnh đẹp nhưng lặng lẽ hơn ,chuyển động nhẹ nhàng hơn...
                .) Không  khí vui hội đã tàn , nhịp sống chậm hơn.
                .) Tâm trạng con người bâng khuâng  lưu luyến,bịn rịn....
               .) Nghệ thuât: nhân hóa,tả cảnh ngụ tình ...
	
0,25đ
0,25đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ




Ma trận đề kiểm tra

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	  Cộng

	Phân I. Đọc – hiểu văn bản  truyện
	
	Hiểu  nội dung của đoạn trích
	
	
	

	- Ngữ liệu: Văn bản văn học
- Tiêu chí lựachọn: một đoạn trích
	
	Giải thích nhan đề
	
	
	

	
	
	
	Cảm nhận về một chi tiết đặc sắc
	
	

	
	
	Liên hệ
	
	
	

	
	
	
	
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	

	Số câu
	
	3
	1
	1
	5

	Số điểm
	
	2
	1
	1,5
	4,5

	
	
	
	
	
	

	Phân II. Đọc – hiểu văn bản thơ
	Nhớ đoạn thơ
	
	
	
	

	-Ngữ liệu: Văn bản văn học
-Tiêu chí lựachọn: nhớ một đoạn thơ
	Nhớ tên tác giả, tác phẩm
	
	
	
	

	
	
	Phát hiện từ láy và phân tích tác dụng
	
	
	

	
	
	
	Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về  đoạn thơ
	
	

	Số câu
	2
	1
	1
	
	4

	Số điểm
	1,5
	1
	3
	
	5,5

	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	2
	4
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	1
	9

	Số điểm
	1,5
	3
	4
	1,5
	10

	Tỉ lệ
	15%
	30%
	40%
	15%
	Tỉlệ:100%



